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1 00000015 1C25TNN 02/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
982,404 78,592 1,060,996

2 00001780 1C25TNN 07/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
346,140 27,691 373,831

3 00001781 1C25TNN 07/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
461,520 36,922 498,442

4 00001782 1C25TNN 07/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
939,555 75,164 1,014,719

5 00001783 1C25TNN 07/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
751,644 60,132 811,776

6 00001898 1C25TNN 08/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,285,695 102,856 1,388,551

7 00002949 1C25TNN 10/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,285,695 102,856 1,388,551

8 00002950 1C25TNN 10/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,097,784 87,823 1,185,607

9 00003363 1C25TNN 14/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,588,986 127,119 1,716,105

10 00004946 1C25TNN 17/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,483,500 118,680 1,602,180

11 00005079 1C25TNN 20/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,252,740 100,219 1,352,959

12 00005080 1C25TNN 20/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,516,455 121,316 1,637,771

13 00005198 1C25TNN 21/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,714,260 137,141 1,851,401

14 00000022 1C25TPD 31/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-187,911 -15,033 -202,944

15 00000023 1C25TPD 31/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-85,713 -6,857 -92,570

16 00000024 1C25TPD 31/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-62,637 -5,011 -67,648

17 00000025 1C25TPD 31/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-250,548 -20,044 -270,592

18 00000040 1C25TPD 31/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-62,637 -5,011 -67,648

19 00000070 1C25TPD 31/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-23,076 -1,846 -24,922

20 00008098 1C25TNN 06/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
626,370 50,110 676,480

21 00008099 1C25TNN 06/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
481,308 38,505 519,813

22 00008100 1C25TNN 06/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
857,130 68,570 925,700

23 00008101 1C25TNN 06/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
497,793 39,823 537,616

24 00008102 1C25TNN 06/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
543,945 43,516 587,461

25 00010221 1C25TNN 13/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,087,890 87,031 1,174,921

26 00010222 1C25TNN 13/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
543,945 43,516 587,461

27 00010600 1C25TNN 17/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,714,260 137,141 1,851,401

28 00000102 1C25TPD 27/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-187,911 -15,033 -202,944

29 00000103 1C25TPD 27/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-125,274 -10,022 -135,296

30 00000104 1C25TPD 27/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-313,185 -25,055 -338,240
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31 00000135 1C25TPD 28/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-382,413 -30,593 -413,006

32 00014278 1C25TNN 03/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
543,945 43,516 587,461

33 00014279 1C25TNN 03/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,945,020 155,602 2,100,622

34 00014280 1C25TNN 03/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
857,130 68,570 925,700

35 00015736 1C25TNN 10/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,279,104 102,328 1,381,432

36 00015987 1C25TNN 12/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
939,555 75,164 1,014,719

37 00015988 1C25TNN 12/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
857,130 68,570 925,700

38 00016845 1C25TNN 13/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,483,500 118,680 1,602,180

39 00000214 1C25TPD 22/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-501,096 -40,088 -541,184

40 00000215 1C25TPD 22/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-92,304 -7,384 -99,688

41 00000216 1C25TPD 22/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-125,274 -10,022 -135,296

42 00000318 1C25TPD 25/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-46,152 -3,692 -49,844

43 00000420 1C25TPD 31/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-375,822 -30,066 -405,888

44 00000438 1C25TPD 31/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-69,228 -5,538 -74,766

45 00000439 1C25TPD 31/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-85,713 -6,857 -92,570

46 00000481 1C25TPD 31/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-313,185 -25,055 -338,240

47 00000482 1C25TPD 31/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-125,274 -10,022 -135,296

48 00000483 1C25TPD 31/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-125,274 -10,022 -135,296

49 00000484 1C25TPD 31/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-187,911 -15,033 -202,944

50 00020649 1C25TNN 01/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
356,034 28,483 384,517

51 00020650 1C25TNN 01/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,483,500 118,680 1,602,180

52 00022170 1C25TNN 09/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,463,712 117,097 1,580,809

53 00022171 1C25TNN 09/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
501,096 40,088 541,184

54 00022172 1C25TNN 09/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
606,582 48,527 655,109

55 00023146 1C25TNN 11/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
764,826 61,186 826,012

56 00023147 1C25TNN 11/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
857,130 68,570 925,700

57 00023148 1C25TNN 11/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,087,890 87,031 1,174,921

58 00023675 1C25TNN 15/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,714,260 137,141 1,851,401

59 00025216 1C25TNN 22/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
2,007,657 160,613 2,168,270

60 00025270 1C25TNN 22/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
356,034 28,483 384,517

61 00000998 1C25TPD 28/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-125,274 -10,022 -135,296

62 00001079 1C25TPD 30/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-62,637 -5,011 -67,648

63 00001080 1C25TPD 30/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-62,637 -5,011 -67,648

64 00001081 1C25TPD 30/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-250,548 -20,044 -270,592

65 00001135 1C25TPD 30/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-125,274 -10,022 -135,296

66 00001143 1C25TPD 30/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-62,637 -5,011 -67,648

67 00028122 1C25TNN 05/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,714,260 137,141 1,851,401

68 00028129 1C25TNN 05/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
606,582 48,527 655,109

69 00029260 1C25TNN 08/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,401,075 112,086 1,513,161

70 00029782 1C25TNN 12/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
2,109,870 168,790 2,278,660
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71 00029786 1C25TNN 12/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
626,370 50,110 676,480

72 00029787 1C25TNN 12/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
857,130 68,570 925,700

73 00029966 1C25TNN 14/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
731,856 58,548 790,404

74 00029967 1C25TNN 14/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
626,370 50,110 676,480

75 00032491 1C25TNN 23/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,252,740 100,219 1,352,959

76 00032809 1C25TNN 26/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
939,555 75,164 1,014,719

77 00032810 1C25TNN 26/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
576,900 46,152 623,052

78 00034428 1C25TNN 03/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
857,130 68,570 925,700

79 00034429 1C25TNN 03/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,087,890 87,031 1,174,921

80 00034430 1C25TNN 03/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
451,641 36,131 487,772

81 00034431 1C25TNN 03/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
751,644 60,132 811,776

82 00036026 1C25TNN 10/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,714,260 137,141 1,851,401

83 00036633 1C25TNN 12/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
2,373,585 189,887 2,563,472

84 00036644 1C25TNN 12/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
972,510 77,801 1,050,311

85 00036645 1C25TNN 12/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
857,130 68,570 925,700

86 00000001 1C25TPO 20/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-62,637 -5,011 -67,648

87 00038824 1C25TNN 23/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,714,260 137,141 1,851,401

88 00038826 1C25TNN 23/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
626,370 50,110 676,480

89 00038839 1C25TNN 24/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
847,236 67,779 915,015

90 00000024 1C25TPO 30/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-62,637 -5,011 -67,648

91 00000038 1C25TPO 30/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-313,185 -25,055 -338,240

92 00041908 1C25TNN 04/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,483,500 118,680 1,602,180

93 00042471 1C25TNN 07/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,170,315 93,625 1,263,940

94 00042555 1C25TNN 08/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,401,075 112,086 1,513,161

95 00042566 1C25TNN 08/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
939,555 75,164 1,014,719

96 00043916 1C25TNN 12/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,714,260 137,141 1,851,401

97 00044116 1C25TNN 15/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,378,014 110,241 1,488,255

98 00045426 1C25TNN 18/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,945,020 155,602 2,100,622

99 00045428 1C25TNN 18/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
184,608 14,769 199,377

100 00045429 1C25TNN 18/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
857,130 68,570 925,700

101 00045507 1C25TNN 19/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
230,760 18,461 249,221

102 00045753 1C25TNN 22/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,401,075 112,086 1,513,161

103 00000001 1C25TPL 25/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-125,274 -10,022 -135,296

104 00000002 1C25TPL 25/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-375,822 -30,066 -405,888

105 00047158 1C25TNN 25/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
2,403,267 192,261 2,595,528

106 00047520 1C25TNN 28/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,483,500 118,680 1,602,180

107 00047523 1C25TNN 28/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
857,130 68,570 925,700

108 00000008 1C25TPL 29/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-125,274 -10,022 -135,296

109 00000009 1C25TPL 29/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-187,911 -15,033 -202,944

110 00000015 1C25TPL 31/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-125,274 -10,022 -135,296
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111 00000055 1C25TPL 31/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-250,548 -20,044 -270,592

112 00050699 1C25TNN 09/08/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
857,130 68,570 925,700

113 00050700 1C25TNN 09/08/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
939,555 75,164 1,014,719

114 00050762 1C25TNN 11/08/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,879,110 150,329 2,029,439

115 00050763 1C25TNN 11/08/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,579,092 126,327 1,705,419

116 00050764 1C25TNN 11/08/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
2,109,870 168,790 2,278,660

117 00050765 1C25TNN 11/08/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
857,130 68,570 925,700

118 00000067 1C25TPL 28/08/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-62,637 -5,011 -67,648

119 00056313 1C25TNN 30/08/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
923,040 73,843 996,883

120 00056315 1C25TNN 30/08/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
461,520 36,922 498,442

121 00056318 1C25TNN 30/08/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
461,520 36,922 498,442

122 00000103 1C25TPL 30/09/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-313,185 -25,055 -338,240

123 00000104 1C25TPL 30/09/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-187,911 -15,033 -202,944

124 00000101 1C25TPL 30/09/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-62,637 -5,011 -67,648

125 00000105 1C25TPL 30/09/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-62,637 -5,011 -67,648

126 00000125 1C25TPL 29/10/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-751,644 -60,132 -811,776

127 00000121 1C25TPL 29/10/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
-313,185 -25,055 -338,240

128 00071321 1C25TNN 29/10/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HẢI PHÒNG
1,107,648 88,612 1,196,260

84,684,369 6,774,748 91,459,117

1,270,266 101,621 1,371,887Tổng chiết khấu (tỷ lệ 1.5%)

Tổng cộng

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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